
PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ DÁN TEM "V IETNAM DUTY NOT PAID"
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 148/2013/TT-BTC 
ngày 25/10/2013của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Thuốc lá: dán ở đầu tút thuốc.

Rượu chai (bao gồm cả hũ, bình): dán vào cổ chai rượu, phần tiếp giáp 
giữa thân chai và cổ chai. Đối với các loại rượu đựng trong hộp cần 
bảo quản đặc biệt của nhà sản xuất (như gắn si, ch ì...) thì dán vào giữa 
nắp hộp phía trên chai rượu.

Bia các loại: dán ở vỏ thùng carton. Đối với bia đựng trong thùng chứa 
từ 3 lít trở lên thì dán vào nắp thùng.



M ẫu/01/BCBHPS -  Báo cáo bán hàng phát sinh

ngày.....  tháng.... năm 20.....

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO 
Bán hàng phát sinh

(Từ ngày............... đến ngày.....................).

STT Tên hàng Số tờ khai 
nhập/xuất

Số hóa 
đơn bán 

hàng

Đơn vị 
tính Số lượng  Trị giá

(1) (2) (3) (4)   (5) (6) (7)

T Ổ N G  C Ộ N G

NGƯỜI LẬP BÁO CẢO ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký  ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)



TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

ngày..... tháng....... năm....

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế

(Từ n g à y ......... đến ngày................)

M ẫu/02/BCTHHĐKDBHM T- Báo cáo tình hình hoạt động KD bán hàng miễn thuế

1. Số liệu hàng hóa đưa vào, ra cửa hàng miễn thuế:

STT Mặt•

hàng
Tờ

khai

Ngày 
tờ khai

Đơn
vị

tính

Đưa vào Bán ra Ghi
chúSố

lượng
Trị
giá

Số
lượng

Trị
giá

(1) (2) _ (3)
( 4 )

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

2. Số lượng thanh khoản:
- Số tờ khai thanh khoản;
- Trị giá thanh khoản: + Bán ra:..............

+ Tiêu thụ nội địa:
+ Tái xuất:.............
+ Tiêu huỷ:...........

3. Tình hình chấp hành pháp luật Hải quan:
- Số lần bị xử lý vi phạm:....................
- Hành vi vi phạm:..............................
- Hình thức xử phạt:............................

N ơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu)



M ẫu/03/PTBHVĐM- Phiếu thông báo hàng vượt định mức

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... thảng....... năm....

PHIẾU THÔNG BÁO 
VƯỢT ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ

Tên người mua hàng:
Số hộ chiếu:
Số hiệu chuyến bay:
Số hóa đơn:

STT Tên hàng Đơn vị 
tính 

Số lượng Trị giá Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

XÁC NHẬ N NHÂN VIÊN BÁN HÀNG M IỄN THUẾ XÁC NHẶN CỦA C ÔNG C H Ứ C  HẢI QUAN
(ký ghi rõ họ tên) (ký đóng dấu công chức)



M ẫu 04/PGH/- Phiếu giao hàng

ngày..... tháng....... năm....

PHIẾU BÀN GIAO HÀNG 
ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ TRONG 

NỘI THÀNH KHI XUẤT CẢNH

Tên người mua hàng:
Số Hộ chiếu:
Số hiệu chuyến bay:
Số vé đã đăng ký ngày xuất cảnh:
Số hóa đơn:
Ngày hóa đơn:

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên hàng Số lượng Đơn vị tính Trị giá Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

XÁC NHẬN CỦA 
NGƯỜI MUA HÀNG 

(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN NHÂN VIÊN XÁC NHẶN CỦA
BÁN HÀNG MIỄN THUẾ          CÔNG CHỨC HẢI QUAN 

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)



TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng....... năm....

M ẫu 05/BKTHSLHHCHMT -  Bảng kê tổng hợp số lương hàng hóa cửa hàng miễn thuế

BẢNG KÊ TỔNG HỢP 
HÀNG HÓA ĐƯA VÀO, BÁN RA, TIÊU THỤ NỘI ĐỊA, 

TIÊU HUỶ, TÁI XUẤT, HÀNG TỒN

s
T
T

Tên
hàng

T ờ
khai

nhập/
xuất

Ngày
tờ

khai

ĐVT

H àng hóa 
nhập  khẩ u 
trong kỳ

Hàng xuất 
bán trong kỳ

Chuyên tiêu 
thụ  nội địa

H àng tiêu 
h ủy

H àng tái 
xuất

H àng  tôn 
cuối kỳ

Số
lượng

T rị
giá

Số
lượng

T rị
giá

Số
lượng

T rị
giá

Số
lượng

Trị
giá

Số
lượng

T rị
giá

Số
lượng

T rị
giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  ( 1 6 ) (1 7)
1 M ặt

hàng
A

2 M ặt
hàng

B

CỬA HÀNG MIỄN THUÉ 
(Kỷ tên, đóng dấu)



M ẫu/ 06/BK CTHH -  Bảng kê chi tiết hàng hoá

ngày..... tháng....... năm....

BẢNG KÊ
CHI TIẾT HÀNG HÓA BÁN RA TỪNG MẶT HÀNG

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tờ khai nhập/xuất: 
Ngày đăng ký:..

STT Tên hàng Số hóa 
đơn

Ngày 
hóa đơn

Đơn vị 
tính 

Số lượng Trị giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NGƯỜI LẬP BẢNG 
(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP  
(Ký ghi rõ họ tên)




